CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phuc

. NGHI DPINH )
Ve chinh sach tinh gian bién che

Nghi dinh s6 108/2014/NP-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ctia Chinh pha
vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngdy 10 thang 01 nim
2015 duoc stra doi, bd sung bai:

Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nam 2018 ctia Chinh phu
stra doi, bo sung mot sb diéu ctia Nghi dinh s 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11
nam 2014 cua Chinh phii vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu luc thi hanh ké
tr ngay 15 thang 10 nam 2018;

Nghi dinh s6 143/2020/ND-CP ngay 10 thang 12 nam 2020 ciia Chinh phu
sira doi, bo sung mot s6 dicu ciia Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11
nim 2014 cta Chinh phti vé chinh sich tinh gian bién ché va Nghi dinh s
113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ctia Chinh phu sira d6i, bd sung mot
s6 diéu ctia Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cia Chinh
phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh;
cac quy dinh tai khoan 2, khoan 3, khoan 4 Piéu 1 Nghi dinh nay c6 hi¢u luc thi
hanh ké tir ngay 01 thang 01 nam 2021.

Can cir Ludt Té chire Chinh phii ngay 25 thang 12 ndm 2001;

Can cir Ludt Bdo hiém xa héi ngdy 29 thang 6 nam 2006;

Can cir Ludt Can bo, cong chire ngay 13 thang 11 nam 2008;

Can cut Ludt Vién chiec ngay 15 thang 11 nam 2010;

Theo dé nghi cua Bo truong Bo Noi vu,

Chinh phii ban hanh Nghi dinh vé chinh sach tinh gidn bién ché®

1 Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 cua Chinh phu sira di, bd sung mot
s6 diéu ciia Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nam 2014 ctia Chinh pht vé chinh séch tinh
gian bién ché, co hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 nim 2018 ¢ can ci ban hanh nhu sau:

“Can cit Ludt t6 chirc Chinh phii ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can cir Ludt bao hiém xa hoi ngay 10 thang 11 nam 2014;

Can cwr Ludt can bg, cong chuec ngay 13 thang 11 nam 2008;

Can cwr Ludt vién chire ngay 15 thang 11 nam 2010;

Theo dé nghi cia B¢ truong Bo Ngi vu;

Chinh phu ban hanh Nghi dinh sia doi, b6 sung mot $6 diéu ciia Nghi dinh s6 108/2014/NP-CP
ngay 20 thang 11 nam 2014 ciia Chinh phii vé chinh sdch tinh gidn bién ché”.

Nghi dinh s6 143/2020/NB-CP ngay 10 thang 12 ndm 2020 cta Chinh phu sira ddi, bo sung mot
s6 diéu ciia Nghi dinh s 108/2014/NB-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cia Chinh phi vé chinh sach tinh
gian bién ché va Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 caa Chinh phu stra ddi, bd
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Chwong I
NHUNG QUY PINH CHUNG

Pi¢u 1. Pham vi diéu chinh

Nghi dinh nay quy dinh chinh sach tinh gian bién ché d¢ thuc hién trong cac
co quan, to chuc, don vi sau:

1. Cac co quan, to6 chirc cua Pang, Nha nudc, t6 chuc chinh tri - xa hoi tir
Trung wong dén cap xa;

2. Céc don vi su nghiép cong 1ap ctia Pang, Nha nudc, t6 chtrc chinh tri - x3 hoi;

3. Cac hoi dugc giao bién ché va ngan sach nha nude hd trg kinh phi dé tra
luong;

4. Cong ty trach nhiém hiru han mot thanh vién do Nha nudc hodc do td
chtrc chinh tri, t6 chtrc chinh tri - x3 hoi 1am chu sé hitu (sau ddy goi chung la
cong ty trach nhiém hitu han mot thanh vién) duoc chuyén do6i tir cong ty nha
nuoc, cong ty thudc cac t6 chuc chinh tri, to chirc chinh trj - x3 hoi, nay tiép tuc
duoc cdp co tham quyén phé duyét thuc hién sap xép lai theo phuong an cb phan
hoa, giao, ban, giai thé, sap nhap, hop nhét, chia, tach, pha san hoac chuyén thanh
cong ty trach nhiém hitu han hai thanh vién tré 1€n hoac chuyén thanh don vi su
nghiép cong lap;

5. Cong ty cb phan c6 vén gop cua nha nudce nay duge cip c6 thAm quyén
ban hét phan von nha nudc;

6. Nong, 1am truong qudc doanh sap xép lai theo quy dinh cta phap luét.
Piéu 2. Pdi twong ap dung
1. Can bo, cong chirc tir Trung wong dén cip x4;

2. Vién chtic trong cac don vi sy nghi¢p cong lap;

sung mot s6 didu cua Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nam 2014 ciia Chinh pha vé
chinh sach tinh gian bién ché, ¢ hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh c6 can ¢t ban hanh nhu sau:

“Can cit Ludt Té chite Chinh phii ngay 19 thang 6 nam 2015,

Can cir Ludt sira doi, bo sung mot s6 dieu cua Ludt To chire Chinh phu va Ludt T 6 chirc chinh
quyén dia phwong ngay 22 thang 11 nam 2019;

Can cit Ludt Bdo hiém xa hi ngay 10 thang 11 nam 2014,

Can cwr Bo ludt Lao dong ngay 20 thang 11 nam 2019;

Can cir Ludt Can bg, cong chire ngay 13 thang 11 nam 2008;

Can cir Ludt Vién chirc ngay 15 thang 11 nam 2010;

Can cur Ludt sua dsi, b6 sung mot 56 diéu cua Luat Can bo, cong chiec va Ludt Vién chiec ngay
25 thang 11 nam 2019,

Theo dé nghi cia B¢ truong Bo Ngi vu;

Chinh phu ban hanh Nghi dinh sia doi, b6 sung mot $6 diéu ciia Nghi dinh s6 108/2014/NP-CP
ngdy 20 thang 11 nam 2014 cia Chinh phi vé chinh sdch tinh gian bién ché va Nghi dinh so
113/2018/NP-CP ngady 31 thing 8 nam 2018 ciia Chinh phii sira d6i, b6 sung mét sé diéu ciia Nghi dinh
6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 ndm 2014 ciia Chinh phii vé chinh séch tinh gian bién ché”
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3. Nguoi lam viée theo ché do hop dong lao dong khong xac dinh thdi han
quy dinh tai Nghi dinh s6 68/2000/ND-CP ngay 17 thang 11 nam 2000 ctia Chinh
phu vé thuc hién ché do hop dong mot sb loai cong viée trong co quan hanh chinh
nha nudc, don vi sy nghiép va theo cac quy dinh khéc cia phap luat.

4. Chu tich cong ty, thanh vién Hoi dong thanh vién, Tong giam dbc, Pho
Tong giam dbc, Giam doc, Pho giam doc, Ké toan truong, kiém soét vién trong cac
cong ty trach nhiém hiru han mot thanh vién do Nha nuéc hodc do t6 chie chinh tri,
t6 chtc chinh trj - x4 hoi lam chu s¢ hitu (khong bao gébm Tong Giam dbc, Pho
Tong Giam ddc, Ké toan truong lam viée theo ché do hop dong lao dong).

5. Nhiing nguoi 1a can bd, cong chirc dugc co quan c¢6 tham quyén cir lam
nguoi dai dién theo ty quyén doi véi phan von nha nude tai doanh nghiép cd von
nha nudec.

6. Nguoi lam viéc trong bién ché dugc co quan nha nude ¢ thaim quyén
giao tai cac hoi.

Piéu 3. Giai thich tir ngir

1. “Bién ché” sir dung trong Nghi dinh nay dugc hiéu gom: bién ché can bo,
bién ché cong chirc, s6 luong ngudi lam viéc trong don vi su nghi€p cong l1ap va lao
dong hop dong duoc cap c6 tham quyén giao theo quy dinh cia phép luat.

2. “Tinh gian bién ché” trong Nghi dinh nay dugc hiéu 1a viéc danh gia,
phan loai, dua ra khoi bién ché nhitng nguoi doi du, khong dap ung yéu cau cong
viéc, khong thé tiép tuc bo tri sap x€p cong tac khac va gidi quyét ché dg, chinh
sach do1 véi nhitng nguoi thude dién tinh gian bién ché.

Picu 4. Nguyén tic tinh gian bién ché

1. Phai bao dam su lanh dao cua Pang, phat huy vai trd gidm st cta cac to
chure chinh tr1 - xa hoi va nhan dan trong qua trinh thuc hién tinh gian bién che.

2. Phai duoc tién hanh trén co s& ra soat, sép xép lai t6 chuc va thuc hién
danh gia, phan loai can bd, cong chirc, vién chuc, lao dong hop dong khong xac
dinh thoi han trong co quan, t6 chirc, don vi.

3. Phai bao dam nguyén tic tip trung dan chu, khach quan, cong khai, minh
bach va theo quy dinh cua phap luét.

4. Phai bao dam chi tra ché do, chinh sach tinh gian bién ché kip thoi, day
du va dung theo quy dinh cta phap luat.

5. Nguoi dimg dau phai chiu trach nhiém vé két qua thuc hién tinh gian bién
ché trong co quan, t6 chirc, don vi dugc giao quan ly theo tham quyén.



4

Piéu 5. Quan Iy va sir dung s6 bién ché da thue hién tinh gian?

Céc co quan, td chire, don vi dugc st dung tdi da 50% s bién ché d3 thuc
hién tinh gian va giai quyét ché d6 nghi huu dung tudi hodc thoi viée theo quy
dinh cua phép luat dé tuyén dung méi cong chirc, vién chirc va lao dong hop dong,
bao dam thuc hién tinh gian bién ché theo ding quy dinh cua Pang va cua phap
luat. Truong hop B0, nganh, dia phuong duoc thanh 1ap t6 chirc méi hodc duoc
cap c6 thAm quyén giao thém chic ning, nhiém vu, thi B, nganh, dia phuong tur
can dbi trong tong bién ché dugc cap c6 thim quyén giao dé bao dam hoan thanh
tdt nhiém vu duge giao.

Piéu 6. Cac truong hop tinh giin bién ché

1. Can b9, cong chure, vién chirc trong bién ché va can b, cong churc cép Xa
huong lwong tir ngan sach nha nudc hodc quy tién luong ctia don vi sy nghiép
theo quy dinh cta phap luat (sau day goi chung 1a can bg, cong chirc, vién chirc),
thudc d6i twong tinh gian bién ché néu thudc mot trong cac truong hop sau:

a) Doi du do ra soét, sip xép lai to chiic b may, nhan su theo quyét dinh
clia co quan c6 tham quyén ctia Pang, Nha nude hoic do don vi su nghiép cong
lap sép Xép lai t6 chtrc bd may, nhan su dé thue hién ché d6 tu chd, tu chiu trach
nhiém vé thuc hién nhiém vu, tai chinh, t6 chirc bo may va nhan su.

b) D61 du do co cau lai can by, cong churc, vién chirc theo vi tri viéc lam,
nhung khong thé bo tri, sap x€p dugc viéc lam khac.

¢)® Chua dat trinh do ddo tao theo tiéu chuan chuyén mén, nghiép vu quy
dinh d6i véi vi tri viée lam dang dam nhiém, nhung khong c6 vi tri viéc 1am khéc
pht hop dé b6 tri va khong thé bd tri dao tao lai dé chuan héa vé chuyén mon,
nghi¢p vu hodc dugc co quan, don vi bd tri viéc 1am khac nhung ca nhan ty
nguyén thyc hién tinh gian bién ché va duoc co quan, don vi truc tiép quan ly
dong y;

d)* C6 chuyén nganh dao tao khong phu hop véi vi tri viéc lam hién dang

2 Piéu nay duogc sira ddi theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 1 Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP ngay
31 thang 8 nam 2018 ctia Chinh phu stra d6i, bd sung mot sd diéu ctiia Nghi dinh sé 108/2014/ND-CP
ngay 20 thang 11 nam 2014 cua Chinh phil vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu luc thi hanh ké tir
ngay 15 thang 10 ndm 2018.

3 Piém nay duoc stra ddi, bd sung theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 1 Nghi dinh s6 143/2020/ND-
CP ngay 10 thang 12 niam 2020 cia Chinh phu sira doi, bé sung mot s6 diéu ciia Nghi dinh s6
108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi
dinh s6 113/2018/NB-CP ngay 31 thang 8 niam 2018 ciia Chinh phu sira ddi, bd sung mot sé diéu cua
Nghi dinh s 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh pha vé chinh sach tinh gian bién
ché, ¢6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.

4 Piém nay dugc stra ddi, bd sung theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 1 Nghi dinh s6 143/2020/ND-
CP ngay 10 thang 12 nam 2020 ctia Chinh phu sua ddi, bd sung mot s6 diéu cua Nghi dinh )
108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi
dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ciia Chinh phu stra d6i, b sung mot sb diéu cua
Nghi dinh s 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh phua vé chinh sach tinh gian bién
ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.
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dam nhi€ém nén khong hoan thanh nhi€ém vu dugc giao nhung khong thé bd tri viéc
lam khéc hodc duoc co quan, don vi bd tri viéc 1am khac nhung ca nhan ty nguyén
thue hién tinh gian bién ché va duogc co quan, don vi truc tiép quan Iy dong ¥;

d)® C6 02 nam lién tiép lién ké tai thoi diém xét tinh gian bién ché, can bo,
cong chuc c6 01 nam duoc xép loai chat luong & murc hoan thanh nhiém vu va 01
nam khong hoan thanh nhiém vu nhung khong thé b tri viéc lam khac phu hop
hodc khong hoan thanh nhiém vu trong nam trudc lién k& tai thoi diém xét tinh
gian bién ché nhung c4 nhan ty nguyén thuc hién tinh gian bién ché va duoc co
quan, don vi truc tiép quan Iy dong ¥;

e)® C6 02 nam lién tiép lién ké tai thoi diém xét tinh gian bién ché, vién
chtrc ¢6 01 nam duoc xép loai chat luong & muc hoan thanh nhi¢ém vy va 01 nam
khong hoan thanh nhiém vu nhung khong thé b tri viéc 1am khac phu hop hoic
khong hoan thanh nhiém vu trong nim trude lién ké tai thoi diém xét tinh gian
bién ché nhung cd nhan ty nguyén thuc hién tinh gidn bién ché va duoge co quan,
don vi tryc tiép quan 1y dong ¥;

9)’ C6 02 nam lién tiép lién keé tai thoi diém xét tinh gian bién ché ma trong
timg nam déu c6 tong s6 ngay nghi 1am viéc bang hodc cao hon sb ngay nghi tbi da
do 6m dau theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 26 Luat Bao hiém x3 hoi, ¢ xac nhan
cua co s kham chita bénh va cia co quan Bao hiém x3 hoi chi tra tro cép dm dau
theo quy dinh cta phap lut hodc nim trude lién ké tai thoi diém xét tinh gian bién
ché co tong s6 ngay nghi lam viéc bang hoic cao hon s ngay nghi t6i da do 6m dau
theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 26 Luat Bao hiém x3 hoi, c6 xac nhan cua co s
kham chita bénh va ctia co quan Bao hiém x3 héi chi tra tro cip 6m dau theo quy
dinh ctua phap luat nhung ca nhan ty nguyén thuc hién tinh gian bién ché duoc co
quan, don vi truc tiép quan 1y dong y.

5 Piém nay dugc stra d6i, bd sung theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 1 Nghi dinh s 143/2020/ND-
CP ngay 10 thang 12 nam 2020 ctia Chinh phu sua ddi, bd sung mot s6 diéu cua Nghi dinh )
108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh pha vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi
dinh s6 113/2018/NB-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ciia Chinh phu sira ddi, bd sung mot sé diéu cua
Nghi dinh s 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién
ché, ¢ hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.

6 Piém nay dugc stra ddi, bd sung theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 1 Nghi dinh s6 143/2020/ND-
CP ngay 10 thang 12 nam 2020 cia Chinh phu sira doi, bé sung mét s6 diéu ciia Nghi dinh s6
108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 niam 2014 cta Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi
dinh s6 113/2018/NB-CP ngay 31 thang 8 niam 2018 ciia Chinh phu sira ddi, bd sung mot sé diéu cua
Nghi dinh s 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nam 2014 cta Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién
ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.

7 Piém nay dugc stra doi, bo sung theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 1 Nghi dinh s 143/2020/ND-
CP ngay 10 thang 12 nam 2020 ctia Chinh phu sua ddi, bd sung mot s6 diéu cua Nghi dinh )
108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh pha vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi
dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ciia Chinh phu sira d6i, b sung mot sb diéu cua
Nghi dinh s 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh pha vé chinh sach tinh gian bién
ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.
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h)® Can bo, cong chic, vién chirc lanh dao, quan 1y théi gitr chire vu do sap
x€p t6 chirc bd may theo quyét dinh ctia co quan cé tham quyén, tu nguyén thuc hién
tinh gian bién ché va dugc co quan, don vi truc tiép quan ly dong .

2. Nguoi 1am viée theo ché do hop dong lao dong khong xac dinh thoi han
trong cac co quan hanh chinh, don vi sy nghiép coéng 1ap chua duoc giao quyén tu
chii hoan toan vé thue hién nhiém vu, tai chinh, to chirc bd may, nhan su (sau day
goi 1a don vi sy nghiép cong lap chua duoc giao quyén tu chi) doi du do sip xép
lai to chuc theo quyét dinh cta co quan c6 thAm quyén hodc do don vi su nghiép
cong lap sép Xép lai t6 chirc bod may, nhan su dé thue hién ché do tu chu, tu chiu
trach nhiém vé thyc hién nhiém vy, tai chinh, t6 chic bd may va nhan su.

3. Vién chirc, ngudi lam viée theo ché do hop dong lao dong khong xéac dinh
thoi han tai cac don vi su nghiép cong 1ap dugc giao quyén tu cha hoan toan vé
thuc hién nhiém vu, tai chinh, t6 chirc bd may, nhan sy doi du do sap xép lai t6
chtrc theo quyét dinh ctia co quan c6 thAm quyén hoic do don vi su nghiép cong 1ap
sép xép lai to chirc bd may, nhan su dé thuc hién ché d6 tu chu, tu chju trach nhiém
vé thuc hién nhiém vu, tai chinh, t6 chic bd may va nhan su.

4. Chu tich cong ty, thanh vién Hoi déng thanh vién, Téng Giam ddc, Pho
Téng Giam ddc, Giam dbc, Pho Giam dbc, Ké toan trudng, kiém soat vién cua
cong ty trach nhiém hiru han mdt thanh vién do Nha nudc 1am cha s¢ hitu doi du
do thuc hién cd phan hoa, giao, ban, giai thé, sap nhap, hop nhat, chia, tach, pha
san hoac chuyén thanh cong ty trach nhi¢ém hitu han hai thanh vién tr¢ Ién hoac
chuyén thanh don vi su nghiép cong lap theo quyét dinh clia co quan nha nugc co
tham quyén; Giam doc, Pho Giam dbc, Ké toan trudng cta cac noéng, 1am truong
quéc doanh déi du do sép xép lai theo quy dinh cta Nghi dinh sé 170/2004/ND-
CP ngay 22 thang 9 nam 2004 cta Chinh phu vé sip xép, ddi méi va phat trién
néng trudng qudc doanh, Nghi dinh s6 200/2004/ND-CP ngay 03 thang 12 nim
2004 ctia Chinh phu vé sip xép, d6i méi va phat trién 1am trudng quoc doanh.

5.% Nhitng nguoi 1a can bd, cong chire duge co quan c6 thim quyén cir tham
gia quan 1y hoic dai dién theo uy quyén ddi voi phan von nha nuéc tai doanh
nghiép c6 von nha nudc ma déi du do co cau lai doanh nghiép do.

6. Nhitng nguoi 1am viéc trong bién ché dugc co quan nha nude ¢ tham
quyén giao cho cac hoi thudc danh sach doi du do sap xép lai to chuc theo quyét
dinh cta co quan c6 tham quyeén.

8 Piém nay dugc bd sung theo quy dinh tai khoan 3 Piéu 1 Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP ngay
31 thang 8 nam 2018 cua Chinh phu sira d6i, bo sung mot sd diéu cua Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP
ngay 20 thang 11 ndm 2014 ciia Chinh phi v& chinh sach tinh gian bién ché, co hiéu Iyc thi hanh ké tir
ngay 15 thang 10 nam 2018.

9 Khoan nay dugc sira doi theo quy dinh tai khoan 4 Diéu 1 Nghi dinh sé 113/2018/ND-CP ngay
31 thang 8 nam 2018 cua Chinh phu sira d6i, bo sung mot sd diéu cta Nghi dinh sb 108/2014/ND-CP
ngay 20 thang 11 niam 2014 cua Chinh pha vé chinh sach tinh gian bién ché, c¢6 hiéu luc thi hanh ké tir
ngay 15 thang 10 nam 2018.
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7.19 Nhimng nguoi da 1a can bo, cong chire, vién chiic duogc co quan c6 tham
quyén didu dong sang cong tac tai cac hdi dugc giao bién ché va ngan sach nha nudc
hd tro kinh phi dé tra lwong néu thudc mot trong cac trudng hop quy dinh tai diém d,
e, g khoan 1 Diéu 6 Nghi dinh s 108/2014/ND-CP.

Piéu 7. Cac truwong hop chwa xem xét tinh gian bién ché

1. Nhitng ngudi dang trong thoi gian dm dau c6 xac nhan ctia co quan y té
c6 tham quyén.

2. Cén b9, cong chuc, vién chuc va nguoi lao dong dang trong thoi gian
mang thai, nghi thai sdn, dang nuo6i con dudi 36 thang tuoi.

3. Nhitng nguo1 dang trong thoi gian xem xét ky luat hodc truy ctru trach
nhiém hinh su.

Chuong 11
CHINH SACH TINH GIAN BIEN CHE

Piéu 8. Chinh sach vé hwu trudéc tuoill

1. Déi twong tinh gian bién ché quy dinh tai Diéu 6 Nghi dinh nay néu co tudi
thap hon t6i da du 5 tudi va thap hon t6i thiéu du 2 tudi so véi tudi nghi huu toi
thiéu quy dinh tai khoan 3 Diéu 169 Bo luat Lao dong va c6 da 20 nam dong bao
hiém xa hoi trd 1€n, trong d6 ¢6 da 15 nam lam nghé, cong viéc nang nhoc, doc hai,
nguy hiém hodc dic biét nang nhoc, ddc hai, nguy hiém thudc danh muc do Bo Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi va B Y té ban hanh hodc c¢6 da 15 nam lam viée &
ving c6 diéu kién kinh té - xa hoi dic biét kho khan bao gom ca thoi gian lam viée
& noi c6 phu cip khu vuc hé sb 0,7 tré 18n, ngoai huong ché d6 huu tri theo quy
dinh cua phap luat vé bao hiém x3 hoi, con duoc huong céac ché d sau:

a) Khong bj trir ty 18 lwong huu do viée nghi huu trude tudi;

b) Puoc trg cap 03 thang tién lvong cho mdi ndm nghi huu trude tudi so véi
quy dinh vé tudi téi thiéu tai khoan 3 Piéu 169 B6 luat Lao dong;

¢) Puoc trg cip 05 thang tién luong cho hai muoi ndm dau cong tac, co

10 Khoan nay duoc bd sung theo quy dinh tai khoan 5 Diéu 1 Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP
ngay 31 thang 8 ndm 2018 cta Chinh phii sira d6i, bd sung mot sé diéu ciia Nghi dinh s6 108/2014/ND-
CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ctia Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké
tor ngay 15 thang 10 nam 2018.

1 Pidu nay duge stra doi, bo sung theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 1 Nghi dinh s6 143/2020/ND-
CP ngay 10 thang 12 nam 2020 ctia Chinh phu sua ddi, bd sung mot s6 diéu cua Nghi dinh )
108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi
dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ciia Chinh phu stra dbi, bd sung mot s diéu cta
Nghi dinh s 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh phua vé chinh sach tinh gian bién
ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.
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dong du bao hiém xa hoi. Tir nam the hai muoi mot tro di, cr mdi nim cong tac
c6 déng bao hiém xa hoi dugc tro cip ¥4 (mot phan hai) thang tién luong.

2. Pdi tuong tinh gian bién ché quy dinh tai Didu 6 Nghi dinh nay néu c6
tudi thap hon toi da di 5 tudi va thap hon tbi thiéu du 2 tudi so voi tudi nghi huu
quy dinh tai khoan 2 Diéu 169 Bo luat Lao dong va c6 du 20 ndm dong bao hiém
xa hoi tré 1€n, dugc hudng ché d6 huu tri theo quy dinh cta phap luat vé bao hiém
x3 hoi va ché do quy dinh tai cac diém a va ¢ khoan 1 Diéu nay va dugc tro cip 03
thang tién lwong cho mdi nim nghi huu trude tudi so véi tudi nghi huu quy
dinh tai khoan 2 Diéu 169 B6 luat Lao dong.

3. Déi tuong tinh gian bién ché quy dinh tai Diéu 6 Nghi dinh nay néu c6
tudi thap hon 2 tudi so voi tudi nghi huu tdi thiéu quy dinh tai khoan 3 Diéu 169
B ludt Lao dong va c¢6 di 20 nam dong bao hiém xa hoi trd 1én, trong d6 co da 15
nam lam nghé, cong viéc nang nhoc, doc hai, nguy hiém hodc dic biét nang nhoc,
doc hai, nguy hiém thudc danh muc do Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi va
B6 Y té ban hanh hodc c¢6 du 15 nam lam viée & vung co diéu kién kinh té - xa hoi
dic biét khé khin bao gdm ca thoi gian 1am viéc ¢ noi ¢ phu cip khu vuc hé s6
0,7 trd 1€n thi duge huong ché do huu tri theo quy dinh cta phap luat vé bao hiém
xa hoi va khong bi trir ty 1¢ lwong huu do viée nghi huu trudc tudi.

4. Bdi tugng tinh gian bién ché quy dinh tai Piéu 6 Nghi dinh nay néu c6
tudi thap hon 2 tudi so véi tudi nghi huu quy dinh tai khoan 2 Diéu 169 Bo luat
Lao dong va c6 du 20 ndam dong bao hiém xa héi tré 1én, thi duoc huong ché d6
huu tri theo quy dinh ctia phap luat vé bao hiém xa hoi va khong bi trir ty 1¢ luong
huu do viée nghi huu trude tudi.

Piéu 9. Chinh sich chuyén sang lam viéc tai cac to chirc khong hwéng
lwong thwong xuyén tir ngan sach nha nwée

1. Nhitng ngudi thude ddi tueong tinh gian bién ché quy dinh tai Diéu 6 Nghi
dinh ndy chuyén sang 1am viéc tai cac to chitc khéng hudng kinh phi thuong
xuyén tir ngan sach nha nudc dugc hudng cac khoan tro cip sau:

a) Puoc trg cap 03 thang tién lwong hién hudng;

b) Puoc tro cip 1/2 thang tién lwong cho mdi nim cong tac c6 dong bao
hiém xa hoi.

2.2 Khong ap dung chinh sach quy dinh tai khoan 1 Piéu nay ddi v6i nhimng
nguoi da lam viée tai don vi su nghi¢p cong 1ap khi don vi chuyén dbi sang don vi

12 Khoan nay dugc sira doi, bo sung theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 1 Nghi dinh s6
143/2020/ND-CP ngay 10 thang 12 nim 2020 ctia Chinh phu sira d6i, bd sung mét sb didu cia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nam 2014 ctia Chinh pht vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi
dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ciia Chinh phu sira d6i, b sung mot sb diéu cua
Nghi dinh s 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh phua vé chinh sach tinh gian bién
ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.
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su nghi¢p cong l1ap tu bao dam chi thuong xuyén hodc don vi sy nghiép cong lap
tu bao dam chi thudng xuyén va chi dau tu hoic doanh nghiép hodc cb phan hoa
van duoc giit lai 1am viéc; nhitng nguoi thude ddi tuong tinh gian bién ché ¢6 tudi
thap hon du 3 tudi so v&i tudi nghi huu t6i thiéu quy dinh tai khoan 3 Piéu 169 Bo
luat Lao dong, c6 du 20 nam dong bao hiém x3 hoi tro 1én, trong do6 c6 du 15 nam
lam nghé, cong vi¢c nang nhoc, doc hai, nguy hiém hodc dic biét nang nhoc, doc
hai, nguy hiém thuoc danh muc do B Lao dong - Thuong binh va Xa hgiva B0 Y
té ban hanh hoic c6 da 15 nim lam viéc & ving c6 diéu kién kinh té - xa hoi dic
biét kho khan bao gém ca thoi gian lam viéc ¢ noi cé phu cép khu vue hé s6 0,7
tré 1én; nhitng ngudi thude ddi tuong tinh gian bién ché co tudi thap hon du 3 tudi
so voi tudi nghi huu quy dinh tai khoan 2 Piéu 169 Bo luat Lao dong, co da 20
nam dong bao hiém x4 hoi trd 1én.

Piéu 10. Chinh sach thdi viéc

1. 13Chinh sach thoi viéc ngay

Nhitng ngudi thude dbi twong tinh gian bién ché quy dinh tai Piéu 6 Nghi
dinh nay c6 tudi toi da thap hon 2 tudi so véi tudi nghi huu tdi thiéu quy dinh tai
khoan 3 Diéu 169 B luat Lao dong va khong du diéu kién dé hudng chinh sach vé
huu trude tudi quy dinh tai khoan 1 Piéu 8 Nghi dinh nay hodc c6 tudi thap hon 2
tudi so v4i tudi nghi huu quy dinh tai khoan 2 Piéu 169 Bo luat Lao dong va
khong du diéu kién dé huéng chinh sach vé huu trude tudi quy dinh tai khoan 2
Diéu 8 Nghi dinh nay néu thdi viéc ngay thi duoc hudng cac khoan trg cp sau:

a) Pugc tro cap 03 thang tién luong hién hudng dé tim viéc lam;

b) Pugc tro cip 1,5 thang tién luong cho mdi nim cong tac c¢6 dong bao
hiém xa hoi.

2. Chinh sach théi viéc sau khi di hoc nghé

Nhitng ngudi thude d6i twong tinh gian bién ché quy dinh tai Diéu 6 Nghi
dinh nay c6 tudi doi dudi 45 tudi, co strc khoe, tinh than trach nhiém va ¥ thire to
chtrc ky luat nhung dang dam nhén cac cong viéc khong phi hop vé trinh do dao
tao, chuyén nganh dao tao, c6 nguyén vong théi viéc thi dugc co quan, don vi tao
diéu kién cho di hoc nghé trude khi giai quyét thoi1 viéc, tu tim viéc lam mai, duoc
huong cac ché do sau:

3 Khoan niy dugc sira ddi, bo sung theo quy dinh tai khoan 4 Diéu 1 Nghi dinh s6
143/2020/ND-CP ngay 10 thang 12 ndm 2020 cta Chinh phu sira d6i, bd sung mét sb didu ciia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nam 2014 ctia Chinh pht vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi
dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ciia Chinh phu stra d6i, b sung mot sb diéu cua
Nghi dinh s 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh phua vé chinh sach tinh gian bién
ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.
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a) Puoc hudng nguyén tién luong thang hién hudng va duge co quan, don
vi dong bao hiém xa hoi, bao hiém y té trong thoi gian di hoc nghé, nhung thoi
gian huong t6i da 1a 06 thang;

b) Pugc tro cdp mot khoan kinh phi hoc nghé bang chi phi cho khod hoc
nghé t6i da 13 06 thang tién lwong hién hudng dé dong cho co sd day nghé;

¢) Sau khi két thuc hoc nghé duogc trg cdp 03 thang lwong hién hudng tai
thoi diém di hoc dé tim viée lam;

d) Puoc tro cap 1/2 thang tién luong cho mdi nim cong tac c6 dong bao
hiém xa hoi;

d) Trong thoi gian di hoc nghé dugce tinh thoi gian cong tac lién tuc nhung
khong dugc tinh tham nién dé nang lwong hang nam.

3. Cac ddi tuong théi viée quy dinh tai khoan 1, 2 Piéu nay duoc bao luu
thoi gian dong bao hiém xa hoi va cap s6 bao hiém xa hoi hodc nhan tro cip bao
hiém x4 hoi mot 1an theo quy dinh ctia Luat Bao hiém x4 hoi; khong dugce hudng
chinh sach théi viéc theo quy dinh tai Nghi dinh s6 46/2010/ND-CP ngay 27 thang
4 nam 2010 caa Chinh phu quy dinh vé thoi viéc va thi tuc nghi huu dbi véi cong
chirc va Nghi dinh s6 29/2012/ND-CP ngay 12 thang 4 nam 2012 ctia Chinh phu vé
tuyén dung, sir dung va quan 1y vién chiec.

Piéu 11. Chinh sach ddi véi nhitng nguoi thdi giit chire vu lanh dao
hoiic dwoc bd nhiém, bau cir vao chirc vu khac c¢6 phu cip chirc vu linh dao
méi thap hon do sip xép td chirc

Céan b, cong chtrc, vién chire do sip xép to chirc thdi gitt chire vu 1anh dao
hodc dugce bd nhiém, bau cir vao chirc vu mdi ¢ phu cép churc vu lanh dao thép
hon so véi phu cip chitc vu ldnh dao dang hudng thi duoc bao luu phu cdp chic
vu lanh dao dang hudng dén hét thoi han gitr chire vu bd nhiém hozc hét nhiém ky
bau ct. Truong hop da gilt chic vu theo thoi han dugce bd nhiém hodc nhiém ky
bau ctr con dudi 06 thang thi dugc bao luu 06 thang.

Piéu 12. Céch tinh tro cip

1. Tién luwong thang quy dinh tai Nghi dinh nay duoc tinh bao gdm: tién
lwong theo ngach, bac hodc theo chirc danh nghé nghiép hoic theo bang luong;
cac khoan phu cap chtic vu, phu cip tham nién vuot khung, phu cip tham nién
nghé (néu c6) va mirc chénh léch bao luu (néu co) theo quy dinh ctia phép lut.

2. Tién luong thang dé tinh céac ché do tro cép quy dinh tai Piéu 8, diém b
khoan 1 Piéu 9, cac diém b khoan 1, diém d khoan 2 Piéu 10 Nghi dinh nay duoc
tinh binh quén tién luong thang thuc linh ciia 5 nam cudi (60 thang) trudc khi tinh
gian. Riéng d6i v6i nhimg trudng hop chua du 5 ndm (chua di 60 thang) cong tac, thi
duoc tinh binh quén tién luong thang thyc linh ctia toan bo thoi gian cong tac.
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3. Nhitng ngudi dd duge hudng chinh sach tinh gian bién ché néu dugc
tuyén dung lai vao cac co quan hanh chinh, don vi sy nghiép cong 1ap huodng
lvong tir ngan sach nha nudc hodc quy luong cia don vi sy nghi€p cong lap thi
phai hoan tra lai s tién tro cAp dd nhan (trir phi hoc nghé quy dinh tai diém b
khoan 2 Piéu 10 Nghj dinh nay). Nhitng ngudi quy dinh tai khoan 4 Diéu 6 Nghi
dinh nay néu duoc tuyén dung lai vao khu vuc nha nudc hodc cdc doanh nghi¢p
nha nudc da dugc cd phan hod thi ciing phai hoan tra lai sd tién trg cip tinh gian
bién ché da nhan.

Co quan, don vi, cong ty nha nudc noi tuyén dung lai ngudi d nhan tro cip
tinh gian bién ché theo quy dinh tai Nghi dinh nay c6 trach nhiém thu hdi sb tién
trg cdp da nhan va ndp vao ngan sach nha nude. Riéng sé tién thu duoc cua ddi
tugng quy dinh tai khoan 4 Piéu 6 Nghi dinh nay thi ndp toan bd vao Quy Ho tro
lao dong ddi du do sap xép lai céng ty nha nudc.

4. Thoi diém duoc dung 1am cin ¢ dé tinh dt tudi doi hudng ché do,
chinh sach nghi huu trude tudi 12 ngay 01 thang sau lién ké v6i thang sinh cta doi
tugng; truong hop trong hod so cta ddi twong khong ghi 16 ngay, thang sinh trong
nam thi 1ay ngay 01 thang 01 ctia nam sinh cta ddi tuong.

5.15 Thoi gian dé tinh trg cap 1a thoi gian 1am viéc trong cac co quan cia
bang, Nha nudc, t6 chitc chinh tri - xa hoi, don vi su nghi¢p cong 1ap, doanh
nghiép nha nudc va cac hoi duoc tinh hudng bao hiém xa hoi va dong bao hiém xa
hoi bat budc (theo s6 bao hiém xa hoi cia mdi ngudi), nhung chwa hudng tro cip
thoi viéc hoac chua huong ché @6 bao hiém xa hdi mot 1an hodc chua hudéng ché
d6 phuc vién, xuat ngii. Néu thoi gian tinh tro cap c6 thang 1é thi duoc tinh tron
theo nguyén tic dudi 3 thang thi khong tinh; tir du 3 thang dén du 6 thang tinh 1a
1/2 nam; tir trén 6 thang dén dudi 12 thang tinh tron 13 1 ndm.

6.1% Khi thyc hién tinh gian bién ché khong dung déi tugng theo quy dinh
ctia phap lut, nguoi di huong chinh sach tinh gian bién ché va co quan, to chic,
don vi quan 1y truc tiép nguoi d6 ¢ trach nhiém nhu sau:

a) Nguoi da huong chinh sach tinh gian bién ché phai hoan tra sd tién da
thuc nhan khi thuc hién chinh sach, ché do tinh gian bién ché theo quy dinh.

14 Khoan nay duoc bd sung boi khoan 8 Piéu 1 Nghi dinh sé 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8
nam 2018 ctia Chinh phu sira d6i, bo sung mot s diéu ctia Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang
11 ndm 2014 ciia Chinh phi vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 higu Iyuc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10
nam 2018.

15 Khoan nay duoc bd sung boi khoan 8 Piéu 1 Nghi dinh sé 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8
nam 2018 ctia Chinh phu sira d6i, bo sung mot s diéu ctia Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang
11 nam 2014 ciia Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10
nam 2018.

16 Khoan nay dugc bo sung bai khoan 8 Pidu 1 Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8
nam 2018 cta Chinh phu sira d6i, bo sung mot sé diéu cua Nghi dinh s6 108/2014/NB-CP ngay 20 thang
11 nam 2014 ctia Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10
nam 2018.
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Truong hop ngudi d6 d3 mét trong thoi gian nghi huong ché d6 bao hiém x4 hoi
thi s& khong phai hoan tra kinh phi d& nhan, sb kinh phi nay s& do co quan, to
chtrc, don vi quan 1y truc tiép nguoi d6 st dung kinh phi thudng xuyén dé thanh
toan, ngan sach nha nudc khong bd sung kinh phi.

b) Co quan, t6 chirc, don vi quan 1y truc tiép nguoi thuc hién tinh gian bién
ché c6 trach nhiém: Thong bao cho co quan bao hiém xa hoi dimg thanh toan ché
d6 bao hiém xa hoi cho nguoi thyc hién tinh gian bién ché khong ding quy dinh;
chuyén cho co quan bao hiém xa hoi sé kinh phi da chi tra cho nguoi thyc hién
tinh gian bién ché trong thoi gian hudng ché d6 bao hiém xa hoi (lwong huu, tro
cap bao hiém x4 hoi, kinh phi mua thé bao hiém y té); chi tra cho ngudi thuc hién
tinh gian bién ché s6 tién chénh léch gitta ché do nguoi d6 duoc hudng theo quy
dinh cua phép luat vé can bo, cong chuc, vién chirc voi ché 3o nguoi do da hudng
theo quy dinh ctia phap luat vé bao hiém xa hoi; thanh toan cho céc to chirc lién
quan cac ché d6 can bd, cong chuce, vién chic duge hudng theo quy dinh; chiu
trach nhiém thu hoi tién huong ché do, chinh sach tinh gian bién ché da cip cho
can bg, cong chtrc, vién chuec.

Piéu 13. Ngudn kinh phi thue hién tinh gian bién ché

1. Kinh phi giai quyét chinh sach tinh gian bién ché doi véi cac d6i tuong
quy dinh tai khoan 1, 2 Piéu 6 Nghi dinh nay do ngan sach nha nudc cép, trir
nhing trudng hop quy dinh tai Khoan 2 Diéu nay.

2. Nhitng nguoi duoc tuyén dung lan du tir ngay 29 thang 10 nim 2003 trd
lai ddy, thudc ddi tuong tinh gian bién ché quy dinh tai diém c, d khoan 1 Diéu 6
Nghi dinh nay, néu do don vi su nghiép tuyén dung thi kinh phi giai quyét chinh
sach tinh gian bién ché cho d6i twong nay ldy tir kinh phi thuong xuyén cua don vi
su nghié¢p do.

3. Kinh phi giai quyét chinh sach tinh gian bién ché ddi v6i cac ddi tuong
quy dinh tai khoan 3, 6 Piéu 6 Nghi dinh nay lay tir kinh phi thudng xuyén cia
don vi su nghiép cong lap, hdi.

4.7 Kinh phi giai quyét chinh sach tinh gian bién ché ddi véi doi tugng quy
dinh tai khoan 4 Piéu 6 Nghi dinh s 108/2014/ND-CP va khoan 4 Diéu 1 Nghi dinh
s6 113/2018/ND-CP duoc b tri tir nguén Quy Ho tro sip xép va phat trién doanh
nghiép trir truong hop phap luat co6 quy dinh khac.

17 Khoan nay dugc sira doi, bo sung boi khoan 5 Bicu 1 Nghi dinh sé 143/2020/ND-CP ngay 10
thang 12 nam 2020 caa Chinh phu sira d6i, bd sung mot s didu cua Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay
20 thang 11 nam 2014 ctia Chinh phti vé chinh sach tinh gidn bién ché va Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP
ngay 31 thang 8 ndm 2018 cta Chinh phii stra d0i, bd sung mot s6 diéu ciia Nghi dinh s6 108/2014/ND-
CP ngay 20 thang 11 niam 2014 ciia Chinh pha vé chinh sach tinh gian bién ché, ¢6 hiéu lyc thi hanh ké
tir ngay ky ban hanh.
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5.18 Can ct Dé an tinh gian bién ché cia Bo, nganh di dugc cdp c6 tham
quyén phé duyét, tinh hinh thuc hién chinh sach tinh gian bién ché nim hién hanh
va ké hoach thyc hién tinh gian bién ché nam ké hoach, cac BO, nganh xay dung
du toan kinh phi thuc hién chinh sach tinh gian bién ché nam ké hoach, tong hop
trong dy toan ngan sach nha nudc hang nim giri co quan tai chinh cung cép trinh
cap c6 thdm quyén bd tri, giao du toan kinh phi thue hién tinh gian bién ché trong
du toédn hang nam cua cac Bg, nganh.

6.1° Can ctr B¢ an tinh gian bién ché cua dia phuwong da duoc cap co tham
quyén phé duyét, tinh hinh thuc hién chinh sach tinh gian bién ché nim hién hanh
va ké hoach thyuc hién tinh gian bién ché nim ké hoach, céc dia phuong xay dung
du toan kinh phi thyuc hién chinh sach tinh gian bién ché nam ké hoach, tong hop
chung vao nhu ciu thyc hién cai cach tién luong trong du toan ngan sach nha nudc
hang nam.

Chuong 111
TRINH TU, THOI HAN GIAI QUYET TINH GIAN BIEN CHE

Pi¢u 14. Trinh ty thue hién tinh gian bién ché

1. Nguoi dimg dau co quan, t6 chirc, don vi chiu trach nhi€ém phdi hop voi
cap uy, to chirc cong doan va cac t6 chure chinh tri - xa hdi cung cap td chuc trién
khai thyuc hién chinh séach tinh gian bién ché nhu sau:

a) Tuyén truyén, pho bién, quan triét chinh sach tinh gian bién ché quy dinh
tai Nghi dinh nay dén can bo, cong chirc, vién chirc va ngudi lao dong thudc
quyén quan 1y.

b) Xay dung dé 4n tinh gian bién ché cta co quan, don vi minh theo trinh tur
quy dinh tai DPiéu 15 Nghi dinh nay trinh co quan c6 thAm quyén phé duyét.

c¢) Lap danh sach va dy todn sd tién tro cap cho timng d6i twong tinh gian
bién ché theo dinh ky 02 1an/ndm (6 thang/1 1an) trinh co quan c6 tham quyén phé
duyét trén co sd dé an tinh gian bién ché dugc cap co thim quyén phé duyét.

2. BO, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phu, cac td chirc do Chinh
phua, Tha tuéng Chinh phu thanh 1ap ma khong phai 1a don vi sy nghiép cong lap,

18 Khoan nay duoc b sung theo quy dinh tai khoan 9 Diéu 1 Nghi dinh sé 113/2018/ND-CP
ngay 31 thang 8 ndm 2018 cta Chinh phii stra d6i, bd sung mot s6 diéu cia Nghi dinh s6 108/2014/ND-
CP ngay 20 thang 11 ndm 2014 cia Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu luc thi hanh ké
tor ngay 15 thang 10 nam 2018.

19 Khoan nay dugc bd sung theo quy dinh tai khoan 9 Piéu 1 Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP
ngay 31 thang 8 ndm 2018 cta Chinh phii stra d0i, bd sung mot sé diéu ctia Nghi dinh s6 108/2014/ND-
CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cia Chinh pha vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu luc thi hanh ké
tir ngay 15 thang 10 nam 2018.
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Uy ban nhan dén tinh, thanh ph truc thudc Trung wong (sau ddy goi chung 1a Bo,
nganh, dia phuong):

a) Hudng dan céc co quan, td chirc, don vi thudc va truc thudce to chire thuc
hién Nghi dinh nay;

b) Phé duyét dé an tinh gian bién ché cua cac co quan, td chure, don vi thudc
va truc thudc;

)% Phé duyét danh sach d6i tuong tinh gian bién ché va sir dung chi ngan
sach thuong xuyén hang nim dé thuc hién viéc chi tra cac ché do, chinh sach cho
dbi tuong tinh gian bién ché. Dbi véi ddi twong tinh gian bién ché quy dinh tai
khoan 4 DPiéu 6 Nghi dinh s 108/2014/NP-CP va khoan 4 Piéu 1 Nghi dinh sb
113/2018/ND-CP thi Co quan dai dién chu sé hitru thyc hién theo trinh tu quy dinh
tai Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP va Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP, dong thoi co
van ban dé nghi Bo Tai chinh xuat Quy HJ trg sip xép va phat trién doanh nghiép
dé giai quyét chinh sach tinh gian bién ché cho déi tugng nay trir truong hop phap
luat c6 quy dinh khac.

d)?* Pinh ky 02 lan/nam (6 thang/1 1an), tong hop két qua thyc hién tinh
gian bién ché, bao gdm danh sach dbi twong tinh gian bién ché (kém theo giai trinh
1am r5 1y do tinh gian bién ché cua timg ddi twong) va kinh phi thyc hién tinh gian
bién ché cua BO, nganh, dia phuong minh gui Bo Noi vu, B6 Tai chinh dé kiém tra
theo quy dinh.

3.2 Bo Noi vu kiém tra d6i tuong tinh gian bién ché trén co sé bao cao két
qua tinh gian bién ché do B, nganh, dia phuong gui dén va c6 y kién giri Bo Tai
chinh dé 1am can ct kiém tra, quyét toan kinh phi di thuc hién tinh gian bién ché.

4.2 Trén co s ¥ kién ctia Bo Noi vu, B Tai chinh kiém tra vé viéc tinh
toan ché do chinh sach, kinh phi thuc hi¢n tinh gidn bién ché cua B9, nganh, dia
phuong dé xir 1y kinh phi theo quy dinh.

20 Hiém nay dugc stra ddi, bd sung theo quy dinh tai khoan 6 Piéu 1 Nghi dinh s6 143/2020/ND-
CP ngay 10 thang 12 nam 2020 ctia Chinh phu sta ddi, bod sung mot s6 diéu cua Nghi dinh )
108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 niam 2014 cta Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi
dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ciia Chinh phu stra dbi, bd sung mot sd diéu ctia
Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh phii vé chinh sach tinh gidn bién
ché, ¢6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.

21 piém nay duogc stra doi, bo sung theo quy dinh tai khoan 6 Diéu 1 Nghi dinh s 143/2020/ND-
CP ngay 10 thang 12 nam 2020 cta Chinh pht stra ddi, bd sung mot s6 diéu cua Nghi dinh )
108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 niam 2014 cta Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi
dinh s6 113/2018/NB-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ciia Chinh phu sira ddi, bd sung mot sé diéu cua
Nghi dinh s 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh pha vé chinh sach tinh gian bién
ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.

22 Khoan nay duoc stra ddi theo quy dinh tai khoan 11 Piéu 1 Nghi dinh s§ 113/2018/ND-CP
ngay 31 thang 8 ndm 2018 cta Chinh phii sira d6i, bd sung mot sé diéu ctia Nghi dinh s6 108/2014/ND-
CP ngay 20 thang 11 niam 2014 ciia Chinh pha vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké
tir ngay 15 thang 10 nam 2018.
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5. Co quan, don vi quan ly truc tiép can bg, cong chirc, vién chirc chi tra
cac che do chinh sach cho tirng doi tugng tinh gian bién ché.

Piéu 15. Trinh ty xiy dung d@ 4n tinh gian bién ché

1. Ra soat chiic nang, nhiém vu dé xac dinh nhitng nhiém vu khong con phu
hop can loai bo, nhimg nhiém vu tring lip can chuyén giao sang co quan, don vi
khac; nhitng nhiém vu can phan cip cho cdp dudi, dia phuong va to chic su
nghiép hodc doanh nghi¢p ddm nhan.

2. Sap xé&p lai to chirc, gan vai cai tien quy ché lam viée, cai cach thu tuc
hanh chinh, loai bé t6 chtrc trung gian.

3. Sap xép can bo, cong chirc, vién chic, lao dong hop dong theo cac ndi
dung sau:

a) Xac dinh vi tri viéc lam, co cau ngach cong chirc, co cau chirc danh nghé
nghiép vién chirc va ti€u chuan chuyén moén nghi¢p vu, khung ning luc cho tung
vi tri vi€c 1am trong co quan, t6 chirc, don vi;

b) Panh gia, phan loai can bo, cong chirc, vién chirc theo ti€u chuan, nghi¢p
vu do61 voi ngach cong chire, chirc danh nghé nghiép vién chirc.

c) Lua chon nhiing can bg, cong chtrc, vién chirc c6 du nang luc, trinh dog,
pham chat gitt lai lam viéc 6n dinh, lau dai;

d) Xac dinh va lap danh sach sb can bo, cong chure, vién chirc, lao dong hop
d6ng khong xéac dinh thoi han trong dién tinh gian bién ché.

1
.

Piéu 16. Thoi han giri két qua thwe hién tinh gian bién ché vé Bo Noi
vu, Bo Tai chinh dé kiém tra?

1. Cham nhét 13 ngay 15 thang 7 hang nam, cac Bo, nganh, dia phuong gui
B Noi vu va Bo Tai chinh két qua thyc hién tinh gian bién ché 06 thang dau nam
dé kiém tra theo quy dinh.

2. Cham nhét 1a ngay 15 thang 01 héng nam, cac BJ, nganh, dia phuong gui
Bo6 Noi vu va Bo Tai chinh két qua thyc hién tinh gian bién ché 06 thang cudi nim
trude lién ké dé kiém tra theo quy dinh.

2 Khoan nay dugc sira ddi theo quy dinh tai khoan 11 Piéu 1 Nghi dinh s§ 113/2018/ND-CP
ngay 31 thang 8 ndm 2018 cta Chinh phii stra d6i, bd sung mot sé diéu ctia Nghi dinh s6 108/2014/ND-
CP ngay 20 thang 11 nam 2014 ciia Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké
tor ngay 15 thang 10 nam 2018.

24 Piéu nay dugc stra doi theo quy dinh tai khoan 12 Diéu 1 Nghi dinh sé 113/2018/ND-CP ngay
31 thang 8 nam 2018 cua Chinh phu sira d6i, bo sung mot sd didu ctia Nghi dinh sb 108/2014/ND-CP
ngay 20 thang 11 nam 2014 cua Chinh phua vé chinh sach tinh gian bién ché, c¢6 hiéu luc thi hanh ké tir
ngay 15 thang 10 nam 2018.
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Chuong IV

TRACH NHIEM CUA CO QUAN, PON VI
TRONG VIEC THUC HIEN TINH GIAN BIEN CHE

Piéu 17. Trach nhiém ciia ngwoi dimg dau co quan, don vi truc tiép
quan ly can b§, cong chirc, vién chirc

1. Trién khai tinh gian bién ché theo trinh ty, thu tuc quy dinh tai Diéu 14
Nghi dinh nay va huéng dan ctia co quan quan 1y cép trén; phdi hop véi cong doan
cung cdp xdy dung dé an tinh gian bién ché ctia co quan, don vi minh trudc khi
trinh co quan nha nudc c6 thim quyén phé duyét.

2. Trinh co quan c6 thim quyén phé duyét dé an tinh gian bién ché; danh
sach va kinh phi viéc thyc hién tinh gian bién ché dinh ky 2 lan/nam (6 thang/1
lén) cua co quan, don vi minh.

3. Thuc hién quy ché dan chu cua co quan; cong khai dé 4n tinh gian bién
ché va danh sach doi tuong thudc dién tinh gian bién ché.

Piéu 18. Trach nhiém ciia Bd truéng, Thi truwéng co quan ngang Bo, Thi
truéng co quan thugc Chinh phi, nguoi dirng dau cac t6 chirc do Chinh phu,
Thi twéng Chinh phi thanh 13p ma khong phai la don vi s nghi€p cong lap

1. Trién khai tinh gian bién ché theo trinh ty, thu tuc quy dinh tai Piéu 14
Nghi dinh nay.

2. Chi dao, hudng dan cac co quan, td chire, don vi thudc va truc thude to
chtrc thuc hién Nghi dinh nay.

3. Chi dao nguoi dung dau co quan, don vi thugc va truc thudc xay dung dé
an tinh gian bién ché; lap danh sach ddi twong tinh gian bién ché va du toan kinh
phi thyc hién tinh gian bién ché theo dinh ky 2 1an/nam (6 thang/1 lan).

4. Trong thoi han 15 ngay lam viéce, ké tir ngay nhan duoc to trinh, dé an
tinh gian bién ché hodc to trinh, danh sach dbi twong tinh gian bién ché cua co
quan, don vi truc thude, chiu trach nhiém phé duyét dé an tinh gian bién ché hoic
danh sach ddi tuong tinh gian bién ché cua co quan, don vi.

5.25 Chi dao Vu (Ban) T6 chtic can bd, co quan tai chinh cing cdp tham
dinh danh sach ddi tugng tinh gian bién ché va du toan kinh phi thuc hi¢n tinh
gian bién ché cua co quan, don vi thudc va truc thugc. Phan b6 kinh phi tir du toan
chi h?mg nam dé thyc hién viéc chi tra cac ché do, chinh sach cho dbi tuong tinh
gian bién ché theo quy dinh.

% Khoan nay duogc sira ddi, b sung theo quy dinh tai khoan 13 Diéu 1 Nghi dinh s6
113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ctia Chinh phii stra di, bd sung mot sé diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ciia Chinh phu vé chinh séch tinh gian bién ché, c6 hiéu
luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 ndm 2018.
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6.2 Pinh ky 2 1an/nam (6 thang/1 1an), tong hop két qua thyc hién tinh gian
bién ché, bao gdm: danh sach ddi tuong tinh gian bién ché (kém theo giai trinh 1am
rd 1y do tinh gian bién ché cia timg d6i twong) va kinh phi thyc hién tinh gian bién
ché cua BO, nganh minh g1 B Noi vy, B6 Tai chinh dé kiém tra theo quy dinh.
Trudng hop thyc hién tinh gian bién ché khong dung d6i twong theo quy dinh cua
phap luat, thi thyc hién thu hdi ndp ngan sach kinh phi thuc hién tinh gian bién ché,
thu hoéi cac quyét dinh giai quyét tinh gian bién ché va bd tri cho nhimg ngudi
khong thudc ddi twong tinh gian bién ché trd lai lam viéc.

7.27 Pinh ky vao ngay 15 thang 02 hang nim, tong hop két qua, danh gia
tinh hinh thuc hién tinh gidn bién ché cua B, nganh minh va giri B6 Noi vu, B
Tai chinh tong hop dé bao cdo Thu tuéng Chinh phu.

Piéu 19. Trach nhiém ciia Chii tich Uy ban nhan dan tinh, thanh phd
truc thudc Trung wong

1. Trién khai tinh gian bién ché theo trinh ty, thu tuc quy dinh tai Piéu 14
Nghi dinh nay.

2. Chi dao, hudng dan cac So, Ban, nganh, Uy ban nhan dan huyén, quan,
thi xa, thanh pho thudc tinh, cac don vi sy nghiép truc thudc va cac hoi hoat dong
trén dia ban tinh t6 chuc thuc hién Nghi dinh nay.

3. Chi dao nguoi ding dau co quan, don vi truc thudc xay dung dé 4n tinh
gian bién ché; 1ap danh sach d6i tuong tinh gian bién ché va du toan kinh phi thuc
hién tinh gian bién ché theo dinh ky 2 1an/ndm (6 thang/1 1an).

4. Trong thoi han 15 ngay lam viéce, ké tir ngay nhan duoc to trinh, dé an
tinh gian bién ché hodc to trinh, danh sach dbi twong tinh gian bién ché cua co
quan, don vi truc thudc, chiu trach nhiém phé duyét dé an tinh gian bién ché hoic
danh sach ddi tueong tinh gian bién ché cua co quan, don vi.

5.28 Chi dao SO Noi vy, SO Tai chinh thim dinh danh sach d6i tugng tinh
gian bién ché va du toan kinh phi thuc hi¢n tinh gidn bién ché cua co quan, don vi
cung cap va cac cap ngan sach truc thudc. Trinh cdp c6 thidm quyén bb tri kinh phi
tur du todn chi ngan sach nha nudc hﬁng nam dé thue hién viéc chi tra cac ché do,
chinh sach cho ddi tuong tinh gian bién ché theo quy dinh.

% Khoan nay dwoc stra ddi, b sung theo quy dinh tai khoan 13 Piéu 1 Nghi dinh sb
113/2018/ND-CP ngiy 31 thang 8 nim 2018 ctia Chinh phii stra d6i, bd sung mot sé diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ctia Chinh phui vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hi¢u
luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 ndm 2018.

27 Khoan nay duoc stra ddi, b sung theo quy dinh tai khoan 13 Pidu 1 Nghi dinh sb
113/2018/ND-CP ngiy 31 thang 8 nim 2018 ctia Chinh phii stra di, bd sung mot sé diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ciia Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu
luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 ndm 2018.

%8 Khoan nay duoc sira ddi, b sung theo quy dinh tai khoan 14 Diéu 1 Nghi dinh s6
113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ctia Chinh phii sira di, bd sung mot s6 diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ciia Chinh phu vé chinh séch tinh gian bién ché, c6 hiéu
luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 ndm 2018.
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6.2 Pinh ky 2 1an/nam (6 thang/1 lan), tong hop két qua thuc hién tinh gian
bién ché, bao gdm: danh sach d6i tuong tinh gian bién ché (kém theo giai trinh lam
15 1y do tinh gian bién ché cua timg ddi tuong) va kinh phi thyc hién tinh gian bién
ché ctia dja phuwong minh gui B6 Noi vu, Bo Tai chinh dé kiém tra theo quy dinh.
Trudng hop thyc hién tinh gian bién ché khong dang d6i twong theo quy dinh cta
phap luat, thi thyc hién thu hdi ndp ngan sach kinh phi thuc hién tinh gian bién ché,
thu hoéi cac quyét dinh giai quyét tinh gian bién ché va bd tri cho nhitng nguoi
khong thudce ddi tuong tinh gian bién ché trd lai lam viéc.

7.3° Pinh ky vao ngay 15 thang 02 hang nim, tong hop két qua, danh gia
tinh hinh thyc hién tinh gian bién ché cua dia phuong minh va gtri B N6i vu, B
Tai chinh tong hop dé bao cao Thu twdéng Chinh phu.

Picéu 20. Trach nhiém ciia Bo Noi vu
1. Chu tri, phdi hop véi Bo Tai chinh hudng dan thuc hién Nghi dinh nay.

2.3! Hang nam tién hanh kiém tra thuc hién chinh sach tinh gian bién ché tai
cac Bo, nganh, dia phuong.

3.3 Trong thoi han 15 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc bao céo két qua
thuc hién tinh gian bién ché cua B9, nganh, dia phuong, Bo Noi vu ¢6 trach nhi¢m
kiém tra dbi twong tinh gian bién ché cua Bo, nganh, dia phuong va co y kién bang
van ban gui cac B9, nganh, dia phuong; dong thoi giri BO Tai chinh dé c6 co s
kiém tra 1am cin ctr cac BO, nganh, dia phuong quyét toan kinh phi thuc hién
chinh sach tinh gian bién ché theo quy dinh.

4.3 Pinh ky vao ngay 31 thang 3 hang nim bdo cdo Thu twéng Chinh phu
tinh hinh thuc hién Nghi dinh nay.

2 Khoan nay dwoc sira doi, b sung theo quy dinh tai khoan 14 Pidu 1 Nghi dinh s6
113/2018/ND-CP ngiy 31 thang 8 nam 2018 ctia Chinh phii stra d6i, bd sung mot s6 diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ciia Chinh pht vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu
luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 nam 2018.

% Khoan nay duoc sira doi, b sung theo quy dinh tai khoan 14 Piéu 1 Nghi dinh sb
113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nam 2018 ctia Chinh phii stra d6i, bd sung mot s6 diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ciia Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu
luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 nim 2018.

% Khoan nay dugc stra d6i, bo sung theo quy dinh tai khoan 15 Diéu 1 Nghi dinh sb
113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ctia Chinh phii stra di, bd sung mot s6 diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ciia Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu
luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 ndm 2018.

%2 Khoan niay dugc sira ddi, bo sung theo quy dinh tai khoan 15 Diéu 1 Nghi dinh sb
113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ctia Chinh phi stra d6i, bd sung mot s6 diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ciia Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu
luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 nim 2018.

3 Khoan nay duogc sira ddi, b sung theo quy dinh tai khoan 15 Diéu 1 Nghi dinh s6
113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ctia Chinh phii stra di, bd sung mot sé diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ciia Chinh phu vé chinh séch tinh gian bién ché, c6 hiéu
luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 nam 2018.
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5. Huéng dan viéc ra soat, kiém tra viéc quan ly, st dung bién ché duoc co
quan nha nudc c6 tham quyén giao. Po6i voi cac co quan, té6 chuc thuc hi¢n vuot
s0 bién ché dugc giao s€ xur Iy trach nhi€ém va c6 phuong an sap x&p, cat gidm so
bién ché thuc hién vuot s6 bién ché dugc giao.

Diéu 21. Trach nhi¢m ciia By Tai chinh

1.3 Hudng dan vé kinh phi thyc hién chinh sach tinh gian bién ché quy dinh
tai Nghi dinh nay.

2. B6 tri kinh phi dé thuc hién Nghi dinh nay trinh cap c6 thim quyén quyét
dinh theo quy dinh ctia Luat Ngan sach Nha nudc.

3.3 Trong thoi han 15 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan duoc bao céo két qua
thuc hién tinh gidn bién ché va y kién bang van ban cia B§ Noi vu ve viéc tinh
gian bién ché cua B9, nganh, dia phuong, Bo Tai chinh c6 trach nhiém kiém tra vé
viéc tinh toan ché dg chinh sach, kinh phi thyc hién tinh gian bién ché lam can ctr
dé cac B9, nganh, dia phuong quyét toan kinh phi thuc hién chinh sach tinh gian
bién ché theo quy dinh. Nhu cau kinh phi tinh gian bién ché cua cac dia phuong
dugc tong hop cung nhu cau thuc hién cai cach tién luong hang nam va s€ dugc
xur 1y khi tham dinh nhu cau vé nguon céi cach tién luong cua cac dia phuong.

Diéu 22. Trach nhi¢m ciia Bio hiém X4 hgi Vi¢t Nam

Bao hiém xi hoi Viét Nam c6 trach nhiém hudng dan nghiép vu, chi dao
Bao hiém xa hoi tinh, thanh pho truc thudc Trung wong trong vi¢c:

1. Thu bao hiém x4 hoi theo quy dinh tai Nghi dinh nay.

2. Giai quyét chinh sach, ché d6 bao hiém xa hoi ddi v6i can bg, cong churc,
vién churc theo quy dinh ctia Nghi dinh nay.

Chuong V
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 23. Khiéu nai, td cdo va xir Iy trach nhiém

1. C4 nhan, t6 chuc phat hién viéc thuc hién chinh sach tinh gian bién ché
trai voi quy dinh tai Nghi dinh ndy c6 quyén va trach nhiém khiéu nai, t6 cao vai
cac co quan nha nudc cd tham quyén theo quy dinh cta phap luat.

3 Khoan nay duoc stra ddi, b sung theo quy dinh tai khoan 16 Piéu 1 Nghi dinh sb
113/2018/ND-CP ngiy 31 thang 8 nim 2018 ctia Chinh phii stra d6i, bd sung mot s6 diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 ndm 2014 ciia Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu
luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 nim 2018.

% Khoan nay duogc sira ddi, b sung theo quy dinh tai khoan 17 Diéu 1 Nghi dinh s6
113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ctia Chinh phi stra d6i, b sung mot s6 diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ciia Chinh phu vé chinh séch tinh gian bién ché, c6 hiéu
luc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 ndm 2018.
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2. Nguoi dung dau co quan, don vi chiu trach nhi¢m t6 chirc thuc hién viée
tinh gian bién ché trong pham vi thim quyén dugc giao va dung quy dinh cia
phép luat.

3. K&t qua t6 chure trién khai thuc hién tinh gidn bién ché dugc gan vdi viée
danh gia mirc d§ hoan thanh nhiém vu hang nam cua nguoi ding dau co quan, to
chuc, don vi.

4.3 Nguoi ding dau Bo, nganh, dia phuong, ngudi dimg dau co quan, to
chtrc, don vi truc thudéc Bo, nganh, dia phuong va Vu truéng Vu T chic can bod
(Truéng ban Ban T chirc can bo), Giam ddc S& Noi vu thue hién khong ding quy
dinh ciia phap luat vé tinh gian bién ché thi bi xem xét, xur 1y ky luat hodc truy ciru
trach nhiém theo quy dinh cia Bang va cua phap luét.

Piéu 23a. Piéu khoan chuyén tiép*’

Nhitng ngudi thude doi tugng tinh gian bién ché quy dinh tai khoan 4 Piéu 6
Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP va khoan 4 Diéu 1 Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP
da duoc Co quan dai dién chu sé hiru phé duyét danh sach va du toan kinh phi thuc
hién truéc ngay Nghi dinh nay c6 hiéu luc thi hanh nhung chua dugc cap kinh phi
tir Quy Ho tro sap xép va phat trién doanh nghiép dé giai quyét chinh sach tinh gian
bién ché theo quy dinh thi thyc hién theo quy dinh tai Nghi dinh nay.

Piéu 24. Hi¢u hrc thi hanh®

3% Khoan nay duoc bd sung theo quy dinh tai khoan 18 Didu 1 Nghi dinh s 113/2018/ND-CP
ngay 31 thang 8 nam 2018 ciia Chinh phu sira d6i, bo sung mot sb diéu cua Nghi dinh sé 108/2014/ND-
CP ngay 20 thang 11 niam 2014 ciia Chinh pha vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu lyc thi hanh ké
tr ngay 15 thang 10 nam 2018.

37 Piéu nay duoc b sung theo quy dinh tai khoan 7 Didu 1 Nghi dinh s 143/2020/ND-CP ngay
10 thang 12 ndm 2020 cta Chinh phu sira d6i, b6 sung mét s6 diéu ctia Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP
ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh phi vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi dinh s6
113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 ctia Chinh phii stra d6i, bd sung mot s6 diéu ctia Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ciia Chinh phu vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hiéu
luc thi hanh ké tir ngay k¥ ban hanh.

3 Piéu nay duoc stra ddi theo quy dinh tai khoan 8 Piéu 1 Nghi dinh s6 143/2020/ND-CP ngay
10 thang 12 ndm 2020 ctia Chinh phu stra d6i, bo sung mot s6 diéu cua Nghi dinh sé 108/2014/ND-CP
ngay 20 thang 11 nim 2014 cta Chinh phi vé chinh sach tinh gian bién ché va Nghi dinh s6
113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nim 2018 cta Chinh phu stra dbi, bo sung mot sb didu cua Nghi dinh
s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nim 2014 ctia Chinh phui vé chinh sach tinh gian bién ché, c6 hi¢u
luc thi hanh ké tir ngay k¥ ban hanh.

Diéu 2 ctia Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 niam 2018 cta Chinh phu sira ddi, bd
sung mot s6 diéu cua Nghi dinh s6 108/2014/NB-CP ngay 20 thang 11 ndm 2014 ciia Chinh phu vé chinh
sach tinh gian bién ché, ¢6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 nam 2018 quy dinh nhu sau:

Piéu 2. Hi¢u lye thi hanh

Nghi dinh nay c6 hiéu luc thi hanh tir ngay 15 thang 10 ndm 2018. Viéc xay dung kinh phi thuc
hién chinh sach tinh gian bién ché trong du toan ngan sach nha nudc cia cac bo, co quan trung wong va
cac dia phuong dugc ap dung tir ndm ngan sach 2019.
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Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tur ngay 10 thang 01 nam 2015. C&c
ché do, chinh sach quy dinh tai Nghi dinh nay duoc ap dung dén hét ngay 31 thang
12 nam 2030.

Piéu 25. Trach nhiém thi hanh®

1. Ban T6 chirc Trung wong, Van phong Qudc hoi, Vin phong Chu tich
nudc, Toa 4n nhan dan tdi cao, Vién Kiém sat nhan dan tdi cao, Kiém toan Nha
nude cin cir vao cac quy dinh tai Nghi dinh nay huéng dan cac co quan, don vi
thudc quyén quan 1y thuc hién viéc tinh gian bién ché.

Diéu 2 clia Nghi dinh s6 143/2020/ND-CP ngay 10 thang 12 nam 2020 ctia Chinh phi stra doi, bo
sung mot sO di€u cia Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 ndm 2014 cua Chinh phu vé chinh
sach tinh gian bién ché va Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 ndm 2018 cua Chinh phu stra doi,
b6 sung mot s6 dicu cua Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20/11/2014 cta Chinh phu vé chinh sach tinh
gian bién che, c6 hi€u luc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh quy dinh nhu sau:

Piéu 2. Hiéu luc thi hanh

Nghi dinh nay c6 hi€u lyc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.

Céc quy dinh tai khoan 2, khoan 3, khoan 4 Diéu 1 Nghi dinh nay c6 hi¢u lyc thi hanh ké tir ngay
01 thang 01 nam 2021.

% Dicu 3 ctia Nghj dinh s 113/2018/NP-CP ngay 31 thang 8 ndm 2018 ctia Chinh phu stra doi, bo
sung mot sO di€u cua Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 ndm 2014 cua Chinh phu vé chinh
sach tinh gian bién che, c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 15 thang 10 ndm 2018 quy dinh nhu sau:

Piéu 3. Trach nhiém thi hanh

1. Ban T chtic Trung uong, Van phong Qudc hoi, Van phong Chu tich nude, Topa an nhan dan
t6i cao, Vién kiém sat nhan dan tdi cao, Klem toan nha nudc can ctr vao cac quy dinh tai Nghi dinh nay
hudng din cac co quan, don vi thudc quyén quan 1y thuc hién viéc tinh gian bién ché.

(2. Cac B0 truong, Thu trudng co quan ngang bd, Thu truéng co quan thude Chinh phu, nguoi
dung dau cac t6 chic do Chinh phu, Thu tuéng Chinh phu thanh 18p ma khong phai 1a don vi su nghiép
cong 14p va Chu tich Uy ban nhén dan céc tinh, thanh pho truc thudc trung wong chiu trach nhiém thi
hanh Nghi dinh nay.

Diéu 3 clia Nghi dinh s6 143/2020/ND-CP ngay 10 thang 12 nim 2020 ctia Chinh phi sira d6i, bo
sung mot so di€u ciia Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nam 2014 cua Chinh phu vé chinh
sach tinh gian bién ché va Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thang 8 nam 2018 ctia Chinh phu stra doi,
b6 sung mot s6 di€u cia Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngdy 20 thang 11 ndm 2014 ctia Chinh phu vé chinh
sach tinh gian bién ché, ¢6 hiéu lyc thi hanh k& tir ngay ky ban hanh quy dinh nhu sau:

Piéu 3. Trach nhiém thi hanh

1. Ban T chtic Trung uong, Van phong Qudc hoi, Van phong Chu tich nudc, Toa 4n nhan dan
t6i cao, Vién kiém sat nhan dén t6i cao, Klem toan Nha nudc cén cur vao cac quy dinh tai Nghi dinh nay
hudng dan, kiém tra va chiu trich nhiém vé vi€c thuc hién tinh gian bién ché cua cac co quan, don vi
thudc quyén quan Iy bao dam dung d6i tugng, chinh sach theo quy dinh tai Nghi dinh nay.

2. Cac B0 truong, Thu trudng co quan ngang bg, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich
Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thudc trung wong va cac co quan, to chiic, c4 nhan co6 lién quan
chiu trach nhiém thi hanh Nghi dinh nay.
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2. Céc B0 trudng, Thu truong co quan ngang bg; Thu trudng co quan thudc
Chinh phu, nguoi dimg dau céac t6 chitc do Chinh phu, Thu tudng Chinh pht thanh
1ap ma khong phai 1a don vi su nghiép cong 1ap va Chu tich Uy ban nhan dan céc
tinh, thanh phé truc thudc Trung wong chiu trach nhi¢m thi hanh Nghi dinh nay./. /b

BO NOI VU XAC THUC VAN BAN HQP NHAT
Ha N¢i, ngay 21 thang 01 nam 2021

S6: 1 /VBHN-BNV

Noi nhdn:

- Vin phong Chinh phu (dé diing Cong bao);

- Cong Thong tin dién tir Chinh phu (dé dang tai);
- B6 trudng L€ Vinh Tén;

- Thtr trudng Nguyén Duy Thang;

- Cong Thoéng tin dién tir Bo Noi vu (dé dang tai);
- Luu: VT, TCBC (03b).
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	1. Phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.
	2. Phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
	3. Phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.
	4. Phải bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.
	5. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.
	a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện n...
	b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác.
	h)  Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
	2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn  trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự ...
	3. Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết đị...
	4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hoá, gi...
	6. Những người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
	7.  Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm đ, e, g khoản ...
	Chương II
	CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
	1. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước được hưởng các khoản trợ cấp sau:
	a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng;
	b) Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.
	b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.
	2. Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề
	Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đ...
	a) Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng;
	b) Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khoá học nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;
	c) Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm;
	d) Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;
	đ) Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm.
	3. Các đối tượng thôi việc quy định tại khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc t...
	Cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đ...
	1. Tiền lương tháng quy định tại Nghị định này được tính bao gồm: tiền lương theo ngạch, bậc hoặc theo chức danh nghề nghiệp hoặc theo bảng lương; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) và mức chênh lệ...
	Điều 13. Nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
	1. Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định này do ngân sách nhà nước cấp, trừ những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
	3. Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng quy định tại khoản 3, 6 Điều 6 Nghị định này lấy từ kinh phí thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập, hội.
	TRÌNH TỰ, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TINH GIẢN BIÊN CHẾ

	Chương IV
	TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	TRONG VIỆC THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
	4.  Định kỳ vào ngày 31 tháng 3 hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Nghị định này.
	5. Hướng dẫn việc rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. Đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện vượt số biên chế được giao sẽ xử lý trách nhiệm và có phương án sắp xếp, cắt giảm số biên chế thực hiện...
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